
PHÒNG GD VÀ ĐT TX BUÔN HỒ 
TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY                      KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                                                        MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
                                                               NĂM HỌC: 2021- 2022 
                                                               TUẦN: 35; TIẾT PPCT: 53 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 

-  Kiểm tra những kiến thức cơ bản về  quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong 
chăn nuôi 

2. Kĩ năng 
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh phương 

pháp cho phù hợp. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện khả năng tư duy làm việc một cách độc lập của hs. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Tự luận: 10 điểm(100%). 
III. THIẾT LẬP MA TRẬN 

                   Cấp 

độ 
 
 

Tên chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng 

 Cấp độ cao 

TL TL Cấp độ 
thấp 

TL  

Chủ đề 1: 

Chuồng nuôi 
và vệ sinh 
trong chăn 

nuôi  

Câu 2a 

Biết được phải 

làm gì để chuồng 

nuôi hợp vệ sinh? 

 

  Câu 2b 

Liên hệ thực 

tế làm chuồng 
nuôi theo 

hướng Đông - 
Nam 

 

Số câu; Số 
điểm; Tỉ lệ % 

1/2;2;20%   1/2;1;10% 1;3;30% 

Chủ đề 2: 

 
Phòng trị 

bệnh cho vật 
nuôi 

Câu 3 a 

Biết được thế nào 

là vật nuôi bị 
bệnh. 

Câu 3 b 

 

Tìm ra nguyên 
nhân gây bệnh cho 

vật nuôi 

   

Số câu; Số 
điểm; Tỉ lệ % 

1/2;1;10% 1/2;3;30%   1;4;40% 



IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 

Câu 1 (3.0 điểm) 
a. Em cho biết vắc xin là gì?  

b. Lấy 1 ví dụ về loại vắc xin mà em biết. 
Câu 2 (3.0 điểm) 

a. Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh? 
b. Theo em, tại sao nên làm chuồng nuôi quay về hướng Nam hay Đông – Nam? 

Câu 3 (4 điểm) 
a. Em hãy cho biết thế nào là vật nuôi bị bệnh?  

b. Những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi? 

V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 a. Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền 

nhiễm. 

- Vắc xin được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà chúng ta 

muốn phòng ngừa. 

b. Ví dụ: Vắc xin dịch tả lợn được chế từ vi rút gây bệnh dịch tả 

lợn. 

 

0.5đ 

 

0.5đ 

 

2.0đ 

Câu 2 a. Để chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng chuồng phải thực 

hiện đúng kĩ thuật về: chọn địa điểm, hướng chuồng: hướng Nam 
hoặc hướng Đông Nam, độ chiếu sáng phù hợp.  

Nền chuồng có độ dốc thích hợp để thóat phân và nước tiểu 
b. Làm chuồng nuôi quay về hướng Nam hay Đông – Nam vì 

hướng  Nam và Đông Nam là hướng đón gió đông nam từ biển 

vào nên mát mẻ, còn hướng Bắc hoặc Đông  Bắc là hướn gió mùa 

2đ 

 

 

1đ 

Chủ đề 3: 

Vắc xin 
phòng bệnh 

cho vật nuôi 

Câu 1a 

Nêu được khái 
niệm vắc xin 

 Câu 1b 

Lấy ví dụ 
về 1 loại 

vắc xin mà 
em biết 

  

Số câu; Số 

điểm; Tỉ lệ % 

1/2;1;10%  1/2;2;10%  1;3;30% 

Tổng số câu 
Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 
 

1+1/2 
4 

40% 

1/2 
3 

30% 

1/2 
2 

20% 

1/2 
1 

10% 

3 
10 

100% 



đông bắc là loại gió lạnh không thích hợp cho vật nuôi. 

Câu 3 a. Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ 

thế do tác động của các yếu tố gây bệnh, làm giảm khả năng thích 

nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm sút khả năng sản xuất và 

giá trị kinh tế của vật nuôi. 

b. Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi: 
+ Yếu tố bên trong (yếu tố di truyền). Ví dụ: Bệnh bạch tạng… 

+ Yếu tố bên ngoài (môi trường sống của vật nuôi): Cơ học, lí 
học, hóa học, sinh học. Ví dụ: Thời tiết quá nóng (lạnh), tác động 

của ngoại lực… 

 

1đ 

 

 

3.0đ 

 

Người ra đề                     Tổ trưởng chuyên môn                         Duyệt chuyên môn 

 

Nguyễn Thị Chiến         Nguyễn Thị Quỳnh Thoa                       Phan Văn Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY                        KIỂM TRA HỌC KÌ II 
Họ và tên……………..                                     MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Lớp 8A                                                              Thời gian: 45 phút  
Ngày…tháng 5 năm 2022. 

        Đề bài:                                                            

Câu 1 (3.0 điểm) 
a. Em cho biết vắc xin là gì?  

b. Lấy 1 ví dụ về loại vắc xin mà em biết. 
Câu 2 (3.0 điểm) 

a. Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh? 
b. Theo em, tại sao nên làm chuồng nuôi quay về hướng Nam hay Đông – Nam? 

Câu 3 (4 điểm) 
a. Em hãy cho biết thế nào là vật nuôi bị bệnh?  

b. Những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi? 
Bài làm 
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Điểm Lời nhận xét của cô giáo 
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